
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ, NĂM HỌC 2021-2022
_________________________________________


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
ĐỘ TUỔI: TRẺ 3 TUỔI

CHỦ ĐỀ: “TÁI CHẾ ĐỒ CHƠI”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 04 TUẦN (TỪ 04/04 ĐẾN 29/04/2022)
CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - XƯỞNG TÁI CHẾ CHAI LỌ NHỰA
                                    - ĐỒ CHƠI TỪ GIẤY
                                    - SÁNG TẠO TỪ LÁ KHÔ
                                    - ĐỒ CHƠI TỪ CÁC LOẠI VỎ

Tên giáo viên dự thi: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngày tháng năm sinh: 24/05/1980
Đơn vị công tác: Trường mầm non TT Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên.
                            
	Mã phách

	




                              Hải Phòng, tháng 4 năm 2022
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ, NĂM HỌC 2021-2022
_________________________________________



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
ĐỘ TUỔI: TRẺ 3 TUỔI

CHỦ ĐỀ: “TÁI CHẾ ĐỒ CHƠI”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 04 TUẦN (TỪ 04/04 ĐẾN 29/04/2022)
CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - XƯỞNG TÁI CHẾ CHAI LỌ NHỰA
                                    - ĐỒ CHƠI TỪ GIẤY
                                    - SÁNG TẠO TỪ LÁ KHÔ
                                    - ĐỒ CHƠI TỪ CÁC LOẠI VỎ


	Mã phách:

	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	Giám khảo 3





	
Hải Phòng, tháng 4 năm 2022
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ ĐỒ CHƠI
	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	Xưởng tái chế chai lọ nhựa
	Đồ chơi từ giấy

	Sáng tạo với lá

	Đồ chơi từ các loại vỏ

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn của cô. 








	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục 








	+ Động tác hô hấp: Hít vào thở ra.
 +Động tác tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao.
 + Động tác lưng bụng: Đứng cúi người về phía trước.
 + Động tác chân: Đứng nâng cao chân gập gối.
 + Động tác bật Bật tách chân, chụm chân tại chỗ.


	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m 


	Hoạt động học: Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m:
TC: Đi nối gót trong đường hẹp
	Sân chơi
	 
 

HĐNT
	

 
	  


 
	HĐH

HĐNT 

	3
	Giữ được thăng bằng cơ thể duy trì được vận động đi, chạy, nhảy theo ý thích và phối hợp nhịp nhàng khi tham gia các hoạt động tập thể thực hiện các vận động theo nhóm

	Giữ được thăng bằng cơ thể duy trì được vận động đi, chạy, nhảy theo ý thích và phối hợp nhịp nhàng khi tham gia các hoạt động tập thể, thực hiện được các vận động, trò chơi theo nhóm nhỏ

	*Trò chơi vận động: 
- Ném cầu giấy
- Gió và giấy
- Ném vòng cổ chai.
*Trò chơi dân gian: 
- Dung dăng dung dẻ
-  Lộn cầu vồng.
- Thả đỉa ba ba, 
- Cắp ngao bỏ giỏ.



	

Sân chơi

	


HĐNT



	


HĐNT



	


HĐNT



	


HĐNT




	4
	Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m) không chệch ra ngoài


	Ttrườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m)



	Hoạt động học: Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m).
- TC: Gấu con tập bò.



	Lớp học
Sân chơi
Hiên lớp



	
	
	HĐH



HĐNT


	HĐG

	5
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay

	Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay 


	Hoạt động học: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay.
- TC: Ném cầu giấy vào rổ
	Lớp học

Hiên lớp
Sân chơi
	HĐH

HĐG

	


HĐNT
	
	





	6
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường.

	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: Kéo, bút dạ, sáp màu, keo dán…
	- Dạy trẻ kỹ năng dùng: Kéo, keo dán, bút sáp, hồ dán để tạo ra một số sản phẩm như đồ dùng đồ chơi, con vật…
	Lớp học
	HĐG

	HĐG
	HĐG
	HĐG

	7
	Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm như trứng, tôm, cua, đậu, rau xanh...

	- Trò chuyện các món ăn trong trường.
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất
	Lớp học
	
VSAN


	
VSAN


	
	




	8
	Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở

.
	- Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường.
- Sát khuẩn tay khô trước khi vào lớp.


- Rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn, sau khi đi vệ sinh

	Tuyên truyền phụ huynh cách phòng chống dịch bệnh theo mùa và tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K để phòng chống dịch bệnh covid 19.
- Trẻ thực hành:
 - Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường.
- Sát khuẩn tay khô trước khi vào lớp.
	Lớp học
Sân chơi
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	-Rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn
	Lớp học
	VSAN

	VSAN

	VSAN

	VSAN


	9
	Có khả năng nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo 



	Nhận biết trang phục theo thời tiết như mùa hè mặc trang phục quần áo cộc, mùa đông mặc quần áo dài, dày và ấm. Bước đầu tập mặc quần áo
	Hoạt động học: Bé tập mặc quần áo.
- Phân loại trang phục thời tiết theo mùa: Mùa đông - mùa hè
- Thực hành mặc quần áo

	
Lớp học



	
	

HĐH



	

HĐC



	

	10
	Nhận ra và biết tránh nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở
	Một số khu vực nguy hiểm

	- Dạo chơi sân trường những khu vực nguy hiểm như: Đu quay, bếp, cầu trượt, cầu thang cách phòng tránh.
	Lớp học
	
HĐNT

	
HĐNT

	
HĐNT

	





	11
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi 
	Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân như: Không sử dụng các vật sắc nhọn, không uống nước trong các chai lọ nhựa lạ khi không có sự cho phép của người lớn.
	Quan sát, trò chuyện, xem video về một số việc làm có thể gây nguy hiểm như: Sử dụng dao kéo. Không uống nước có trong các chai lọ nhựa lạ. Không ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc khi không có sự cho phép của người lớn.
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	ĐTT

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	12
	Biết một số đặc điểm, ích lợi nổi bật và cách sử dụng các nguyên liệu tái chế



	Đặc điểm nổi bật, ích lợi, công dụng, cách sử dụng đồ dùng tái chế như là: Đồ chơi, con vật, đồ dùng học tập 



	Quan sát, trò chuyện, thực hành làm các đồ chơi.
- Làm con thỏ từ lõi giấy vệ sinh.
-Dán hình con gấu bằng giấy bào.
- Chấm màu nước, trang trí hình con voi
	

Sân trường


     


	
HĐG





	HĐG




	HĐG




	HĐG





	13
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con người với một số nguyên liệu có thể tái chế. Cách làm một số đồ dùng đồ chơi từ các nguyên liệu tái chế gần gũi với trẻ.


	Mối liên hệ đơn giản giữa con người với một số nguyên liệu có thể tái chế. Cách làm một số đồ dùng đồ chơi từ các nguyên liệu tái chế gần gũi với trẻ.


	Hoạt động học Steam:  Làm hộp trồng cây.
Quan sát, trò chuyện, một số sản phẩm được làm từ nguyên liệu tái chế: Cái làn, cái ô, cổng chui làm từ hộp sữa, con thỏ làm từ lõi giấy vệ sinh, chiếc quạt làm từ giấy, con trâu làm bằng lá mít, con cá làm từ vỏ ngao, con sâu làm từ vỏ trứng
	Lớp học
	HĐH






HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	14
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng

	Hoạt động học: Bé học đếm đến 5.
- Trò chơi:
 - Tìm đúng số lượng 5.
- Xâu đúng số lượng 5.
- Nối đúng số lượng 5
	

Lớp học



	HĐH




	



HĐG

	



HĐG

	


HĐG

	15
	Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: dài hơn - ngắn hơn 
	So sánh dài - ngắn của 2 đối tượng


	Hoạt động học: So sánh dài ngắn của hai đối tượng.
- Trò chơi góc toán: Bé chọn cho đúng
	

Lớp học

	
	



	
HĐH


	HĐG


	16
	Có khả năng sử dụng các hình học làm từ các nguyên liệu tái chế: Lắp chai, giấy, bìa 


	Sử dụng các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật để chắp ghép thành hình đồ dùng, đồ chơi, con vật, ngôi nhà, đường đi
	Trò chơi: 
- Ghép hình con thỏ, con cá, ngôi nhà.  



	Lớp học



	HĐG



	HĐG



	HĐG



	HĐG




	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	17
	Có khả năng nghe hiểu được các từ khái quát chỉ tên gọi của một số nguyên liệu tái chế và sản phẩm được làm ra từ nguyên liệu này.

	Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ tên gọi của một số nguyên liệu tái chế và sản phẩm được làm ra từ nguyên liệu này
	Trò chuyện, thực hành sử dụng lời nói chỉ tên gọi của một số nguyên liệu tái chế và sản phẩm được làm ra từ nguyên liệu này.


	Lớp học
	HĐC
	

HĐC


	
HĐC

	HĐC

	18
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi theo chủ đề tái chế 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi theo chủ đề tái chế 

	Hoạt động học:  - Bé Nam và chiếc chai nhựa
- Chuyện ba món đồ chơi
	Lớp học
	

	HĐH

	



	HĐH

	19
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề tái chế
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề tái chế 
	Nghe các bài thơ: Tái chế, Bé nhớ lời cô, Nặn đồ chơi, câu đố: Tôi là ai.


	Lớp học
	HĐC




	HĐC
	HĐC

	HĐC

	20
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề tái chế. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề tái chế.

	Hoạt động học: Thơ. Bé nhớ lời cô
Hoạt động học: Thơ. Tái chế 
	Lớp học

	HĐH





	





	

HĐH



	






	21
	Biết nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp
	Trò chuyện cùng cô, bạn dùng lời nói thể hiện cử chỉ, nét mặt phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	22
	Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện theo chủ đề tái chế

	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện theo chủ đề tái chế

	Thực hành mở sách, xem sách, mở sách đúng chiều và tập đọc truyện: Bé Nam và chiếc chai nhựa, Ba món đồ chơi.
	Lớp hoc
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	23
	Thích vẽ, tô màu chữ rỗng "viết" nguệch ngoạc


	Vẽ, tô chữ rỗng, tranh theo chủ đề tái chế


	Thực hành vẽ, tô màu các hình ảnh đồ chơi sản phẩm làm từ nguyên liệu tái chế. 
Tô màu chữ rỗng: T, M, I
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	24

	Có khả năng nhận biết hành vi " đúng" - " sai", như: Khẩu trang, rác thải, túi nilong sau khi sử dụng bỏ thùng rác.
	Nhận biết hành vi " đúng" - " sai", Khẩu trang, rác thải, túi nilong sau khi sử dụng bỏ thùng rác.
	Hoạt động học: Dạy trẻ phân loại rác
Trò chơi: Bé phân loại rác:
- Chai nhựa-giấy.
- Lá khô-vỏ…
	
Lớp học

	HĐG
	
	
	HĐH

	25
	Biết được một và cảnh đẹp, lễ hội, quê hương đất nước 


	Một số ngày lễ như giỗ tổ Hùng Vương ở Phú Thọ, Lễ hội hoa phượng đỏ của thành phố Hải Phòng.
	Xem tranh ảnh, video về lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch
Xem tranh ảnh, video về lễ hội hoa phượng đỏ.
	Lớp học



	
ĐTTT
	
	
	

	26
	Biết bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở


	Giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở.
	Thực hành bỏ rác, phân loại rác đúng nơi quy định


	Lớp học
	
HĐNT

	
HĐNT

	HĐNT
	HĐNT

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	27
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề tái chế
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề tái chế 





	+ Nghe các bài:
- Hãy vứt rác.
- Không xả rác,
- Điều kỳ diệu quanh ta.
- Vì sao lại thế. 
- Thế giới đồ chơi.
+ Các câu chuyện:
- Điều huyền diệu đồ chơi, 
- Giữ gìn đồ chơi,

	
Lớp học







	

ĐTT








	
ĐTT








	ĐTT







	ĐTT




	28
	Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc không lời, dân ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
	Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc không lời, dân ca) phù hợp với độ tuổi 
	Nghe nhạc nhẹ không lời Beethoven.
Nghe các bài hát dân ca: Ru con, ru em...
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	29
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc

	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát quen thuộc trong chương trình.

	Hoạt động học: Vì sao lại thế: 
Hoạt động học: Bé nặn đồ chơi
	Lớp học
	HĐC
	HĐH
	HĐH
	

	30
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách 
	Hoạt động học: Vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm: Bé nặn đồ chơi


	Lớp học
	



	
	HĐG
	HĐH

	31
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý



	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm




	Hoạt động học:  Đính dán con thỏ bằng chai nhựa.
Hoạt động học: Ghép dán con cá bằng lá cây.
Chơi góc:- Đính dán con mèo bằng chai nhựa và mếch xốp, lá cây.
- Vẽ con thỏ từ hình rỗng chai nhựa.
- Trang trí chậu cây trồng bằng chai nhựa.
- Làm con thỏ bằng lõi giấy vệ sinh và lá khô.
- Dán hình con gấu bằng giấy báo.
 - Chấm màu nước, trang trí hình con voi
- Làm tổ chim bằng rơm và lá cây.
- Làm con trâu bằng lá mít.
- Làm con gà bằng vỏ trứng gà.
- Tô màu nước con sâu bằng vỏ trứng chim cút.
- Trang trí hình con vịt con vịt từ vỏ trứng và vỏ chấu.
	Lớp học


	
HĐH







HĐG
















	HĐG

	
HĐH





















	HĐG



	32
	Biết tô màu trong hình rỗng, hình khối không chờm ra ngoài 


	Tô màu nước hình rỗng, hình khối các con vật làm từ nguyên liệu tái chế: Con sâu, con gà, con thỏ, con gấu…
	Hoạt động học: Tô màu tranh rỗng con sâu 
Trò chơi: tô màu nước hình khối con sâu, con gà, con thỏ.
	Lớp học

	

HĐG


	

ĐHG


	HĐG

	
HĐH




	33
	Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc


	Vận động theo ý thích khi hát, nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc chủ đề tái chế

	Hát, vận động gõ đệm bài: Vì sao lại thế, bé nặn đồ chơi.


	Lớp học

	
HĐG

	
HĐG

	HĐG
	HĐG

	34
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích






	Làm đồ chơi sáng tạo bằng nguyên liệu tái chế






	Hoạt động hoc: Làm con thỏ bằng lõi giấy vệ sinh
- Làm con mèo bằng chai nhựa.
- Đính dán con thỏ bằng lõi giấy vệ sinh
- Dán con cá bằng lá cây
- Dán con gà bằng vỏ trứng
	Lớp học
	


HĐG



	HĐH





HĐG
	


HĐG
	




HĐG

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
Chia theo lĩnh vực
	Tổng số                                                      34
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất                                     11
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức                                  5                                
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ                                    7
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH                                   3
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ                                    8
	
	
	
	

	
	Chia theo hoạt động 
trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	 
 
	3
	3
	2
	3

	
	
	Thể dục sáng
	 
 
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	 
 
	12
	11
	9
	12

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	 
 
	5
	5
	5
	4

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	 
 
	3
	3
	2
	2

	
	
	Hoạt động chiều
	 
 
	3
	2
	3
	3

	
	
	Thăm quan dã ngoại
	 
 
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	 
 
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	 
 
	5
	4
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	 Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	 Giờ nhận thức
	2
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	 Giờ TC-KNXH
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mĩ
	1
	2
	2
	2










II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
	
Tên chủ đề nhánh
	
Số tuần thực hiện
	
Thời gian thực hiện
	
Người phụ trách
	
Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
Đồ chơi từ chai lọ nhựa
	
1
	
Từ 04/04 đến 08/04/2022
	
	

	
Đồ chơi từ giấy
	
1
	
Từ 11/04 đến 15/04/2022
	
	Nghỉ bù lễ giỗ tổ Hùng Vương ngày 11/04/2022

	
Sáng tạo từ lá khô
	
1
	
Từ 18/04 đến 22/04/2022
	
	

	
Đồ chơi từ các loại vỏ
	
1
	
Từ 25/04 đến 29/04/2022
	
	










III. CHUẨN BỊ:
	 
	Nhánh 
 “Xưởng tái chế chai lọ nhựa”
	Nhánh 
 “Đồ chơi từ giấy”
	Nhánh
“ Sáng tạo từ lá khô ”
	Nhánh 
 “Đồ chơi từ các loại vỏ”

	Giáo viên
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề tái chế:
- Xây dựng kế hoạch, tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo chủ đề tái chế.
- Các đồ dùng Video, tranh ảnh, bài thơ, câu chuyện, bài hát cho các hoạt động học trong chủ đề tái chế.
- Chuẩn bị máy đo nhiệt độ, nước sát khuẩn tay khô, khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi.
- Nội dung tuyên truyền với PHHS về: Chủ đề bé học, chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng cho trẻ, cách phòng chống dịch bệnh covid 19, dịch bệnh mùa hè.

	
	 Video ngày giỗ tổ Hùng Vương
 - Sưu tầm các chai lọ nhựa để làm đồ dùng, đồ chơi cho lớp.

	  - Nguyên liệu làm đồ chơi: Giấy màu, giấy vẽ, sáp màu, bìa kê, kéo, keo dán, băng dính 2 mặt, các loại giấy, bìa, hộp giấy làm đồ dùng đồ chơi.

	- Nguyên học liệu làm đồ chơi: các loại lá khô, to nhỏ khác nhau, tô màu những chiếc lá, ép lá cho thẳng.
	Video về ngày lễ hội hoa phượng đỏ
- Nguyên học liệu các loại vỏ như vỏ trứng, vỏ chấu, vỏ lạc, vỏ ngao... các loại, lá khô, kéo, keo dán, giấy màu, xốp màu.

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch hàng tuần cho giáo viên.
- Cung cấp các đồ dùng, nguyên học liệu, đồ dùng thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng chống dịch bệnh như là nước sát khuẩn tay khô, máy đo thân nhiệt...
- Thăm lớp, dự giờ, góp ý tư vấn cho giáo viên.

	
Phụ huynh
	- Thực hiện nghiêm túc việc đưa đón trẻ ký nhận sổ tình trạng sức khỏe, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, quét mã vạch QR khi vào trường.
- Cho trẻ đi học đúng giờ, đầy đủ, sạch sẽ.
- Trao đổi tình trang sức khoẻ của trẻ hàng ngày với giáo viên chủ nhiệm.	

	
	- Ủng hộ các loại chai nhựa lọ nhựa, hộp nhựa. 
	Ủng hộ các loại giấy, bìa, hộp giấy hoặc các đồ chơi làm từ giấy.
	  Phụ huynh sưu tầm ủng hộ lớp các loại lá khô, rơm, rạ, len...
	-Ủng hộ các loại vỏ trứng, vỏ chấu, vỏ ngao...
 

	Trẻ
	- Đồ dùng, trang phục đầy đủ khi đến lớp và đeo khẩu trang trên đường đến lớp, sát khuẩn tay khô trước khi vào lớp học.
- Sức khỏe tốt, tâm lí thoải mái khi đi học, biết chào hỏi mọi người khi đến lớp, khi ra 		
- Tìm về hiểu chủ đề trẻ học.
- Sưu tầm tranh ảnh, xem về chủ đề.
- Cùng cô giáo tạo môi trường góc.





IV. KẾ HOẠCH TOÀN CHỦ ĐỀ
	
TT
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	Đón trẻ
	- Trẻ thực hành đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khô, đo nhiệt độ trước khi vào lớp, rửa tay trước giờ ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Quan sát, trò chuyện, xem video về một số việc làm có thể gây nguy hiểm như: Không sử dụng các vật sắc nhọn, uống nước trong các chai lọ nhựa lạ, ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc khi không có sự cho phép của người lớn.
- Quan sát, trò chuyện, xem tranh ảnh, vi deo ngày giỗ tổ Hùng Vương, Ngày lễ hội hoa phượng đỏ của Hải phòng.
- Nghe các bài: Hãy vứt rác, không xả rác, điều kỳ diệu quanh ta, vì sao lại thế, thế giới đồ chơi
- Các câu chuyện: Điều huyền diệu đồ chơi, thế giới đồ chơi
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô sau đó về đội hình 3 hàng ngang tập bài tập phát triển chung.
- Trọng động: Tập với hoa( nơ)  làm bằng giấy ghép nhịp đếm 4 lần x 4 nhịp.
+ Động tác hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Động tác tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao.
+ Động tác lưng bụng: Đứng cúi người về phía trước.
+ Động tác chân: Đứng nâng cao chân gập gối.
+ Động tác bật Bật tách chân, chụm chân tại chỗ.
* Chơi trò chơi: Gió và giấy, ai nhanh nhất .
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng theo đội hình tự do về chỗ ngồi.
	

	3
	Hoạt động học
	Xưởng tái chế chai lọ nhựa
 (Từ 04/04 đến 08/04/2022)
	- Lĩnh vực thể chất. 
- Ném trúng đích năm ngang
	- Lĩnh vực: 
- Steam: Làm chậu trồng cây
	- Lĩnh vực nhận thức
 - Bé học đếm đến 5
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
- Bé nhớ lời cô
      (Thơ)
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
- Đính dán con thỏ bằng chai nhựa.
	

	
	
	Đồ chơi từ giấy
 (Từ 11/04 đến 15/04/2022)
	Nghỉ bù lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
- Làm con thỏ từ lõi giấy vệ sinh.
	- Lĩnh vực: NN
- Bé nam và chiếc chai 
(Truyện)
	- Lĩnh vực: TC
- Bé tập mặc quần áo
	- Lĩnh vực: TM
- Vì sao lại thế
( Dạy hát)
	

	
	
	Sáng tạo từ lá khô
 (Từ 18/04 đến 22/04/2022)
	- Lĩnh vực thẩm mỹ.
- Bé nặn đồ chơi
(Dạy hát)
	- Lĩnh vực thể chất.
- Trườn theo hướng thẳng
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
- Ghép dán
 hình con cá 
bằng lá khô.
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
- Tái chế. 
     (Thơ)
	- Lĩnh vực:NT
- So sánh dài -  ngắn hai đối tượng
	

	
	
	Đồ chơi từ các loại vỏ (Từ 25/04 đến 29/04/2022)
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
- Ba món đồ chơi.
(Truyện)
	-  Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
- Bé phân loại rác.
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
- Tô màu con sâu.  
	- Lĩnh vực: thể chất
- Đi trong đường hẹp
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
- Bé nặn đồ chơi
(VĐVTTTTC)
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Xưởng tái chế chai lọ (Từ 04/04 đến 08/04/2022)
	- Quan sát: Cổng chui làm từ hộp sữa.
- TCVĐ: Đi nối gót trong đường hẹp
- Chơi đồ chơi ngoài trời xích đu, cầu trượt, đu quay.
	 - TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Quan sát khu bếp.
- Chơi tự do với các đồ chơi cát nước: Câu cá, vật nổi vật chìm, đóng gạch bằng cát 
	- TCVĐ: Trò chơi vận động: Ai nhanh nhất
- Quan sát: Bình tưới bằng vỏ chai nhựa.
- Chơi chăm sóc cây, tưới nước cho cây, lau lá cây, nhặt lá úa.
	- TCVĐ: Trò chơi vận động: Xi bô khoai Quan sát: Bầu trời.
 - Chơi tự do nhặt rác và phân loại rác ở sân trường
	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Quan sát: Chiếc làn làm bằng can nhựa.
- Trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời đu quay, cầu trượt, xích đu
	

	
	
	Đồ chơi từ giấy (Từ 11/04 đến 15/04/2022)
	Nghỉ bù lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
	- TCVĐ: Đi nối gót trong đường hẹp. 
- Quan sát: Đu quay đang quay.
- Chơi tự do khám phá cát như là tạo hình các con vật bằng khuôn, đóng gạch.
	- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Quan sát: Con thỏ làm bằng lõi giấy vệ sinh.
- Trẻ chơi tự do các trò chơi dân gian như: cắp cua, Quay sông
	 - Quan sát: Đích nằm ngang làm bằng bìa cứng.
- TCVĐ: Ném cầu giấy.
- Trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngooài trời.

	- TCVĐ: Dung dang dung dẻ.
- Quan sát: Chiếc quạt gấp bằng giấy.
- Chơi theo ý thích trong góc sách của nhà trường.

	

	
	
	Sáng tạo từ lá khô
 (Từ 18/04 đến 22/04/2022)
	- Quan sát: Tranh con cá làm bằng lá cây.
- TCVĐ: Ném vòng cổ chai
- Chơi tự do nhặt lá khô.
	- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Quan sát: Tổ chim làm bằng rơm và lá cây.
- Chơi tự do với các hình vẽ trên sân.
	- TCVĐ: Ném vòng cổ chai
- Quan sát: Con trâu làm bằng lá mít.
- Chơi tự do vẽ phấn trên sân.

	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Quan sát: Tranh bông hoa in bằng lá cây.
- Chơi theo ý thích góc sách của trường.
	 - TCVĐ: Đi nối gót trong đường hẹp.
- Quan sát: Chiếc quạt làm bằng lá cây.
- Chơi theo ý kéo mo cau, nhặt lá trên sân trường.
	

	
	
	 Đồ chơi từ các loại vỏ (Từ 25/04 đến 29/04/2022)
	 - Quan sát: Con gà làm từ vỏ trứng.
- TCVĐ: Ném cầu giấy
- Chơi chăm sóc cây tưới nước cho cây, lau lá cây, nhặt lá úa. 

	- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Quan sát: Con sâu làm từ vỏ trứng chim cút.
 - Chơi tự do các đồ chơi ngoài trời, cầu trượt, xích đu, bập bênh. 
	- Quan sát: Con cá làm bằng vỏ ngao.
- TCVĐ: Gió và giấy.
- Chơi theo ý thích đồ chơi cát sỏi. 
	- Quan sát: Giỏ chơi cắp cua
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do cát nước, vật nổi vật chìm, câu cá, đóng gạch đo nước, vật chìm vật nổi, 
	- TCVĐ: Ném vòng cổ chai.
- Quan sát: Bầu trời.
- Chơi tự do vẽ phấn trên sân, nhặt lá khô.
 
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện các món ăn trong trường.
- Giáo dục trẻ ăn hết suất
- Rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Nghe các bài hát dân ca ru con bắc bộ
- Bản nhạc nhẹ không lời.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Xưởng tái chế chai lọ nhựa
 (Từ 04/04 đến 08/04/2022)
	- Quan sát, trò chuyện, xem tranh ảnh về đặc điểm nổi chai lọ nhựa và sản phẩm từ chai lọ nhựa.
- Hát bài hát: Vì sao lại thế.
- Làm quen kỹ năng mặc áo phông
	- Làm quen bài thơ: Bé nhớ lời cô
- Nhóm 1. Dọn vệ sinh cùng cô góc tạo hình.
- Nhóm 2 dọn vệ sinh cùng cô góc xây dựng.
	- Giải các câu đố về chủ đề tái chế.
- Ôn đến đến 5
- Trẻ chơi các đồ chơi góc xây dựng.
	- Nghe kể chuyện: Điều huyền diệu đồ chơi.
- Ôn lại kỹ năng mặc áo phông.
	- Hát bài hát: Vì sao lại thế.
- Tổng kết chủ đề và gợi mở chủ đề sau.
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần  
	

	
	
	Đồ chơi từ giấy
 (Từ 11/04 đến 15/04/2022)
	
 Nghỉ bù lễ giỗ tổ Hùng Vương
	- Ôn đếm đến 5
- Nghe truyện: Giữ gìn đồ chơi 

	- Nhóm 1 ôn luyện kỹ năng tô màu nước.
- Nhóm 2 ôn luyện kỹ năng đóng cài cúc áo.

	- Hát bài hát: Bé nặn đồ chơi
- Dọn vệ sinh cùng cô góc tạo hình.
- Chơi tự do với các đồ chơi lắp ghép.
	 - Nêu gương bé ngoan cuối tuần. Cắm cờ
- Tổng kết chủ đề, giới thiệu chủ đề sau
	

	
	
	 Sáng tạo từ lá khô
 (Từ 18/04 đến 22/04/2022)
	- Trò chuyện các loại lá có thể tái chế, sản phẩm tái chế
- Chơi trò Chơi phân loại nguyên liệu tái chế: Chai nhựa - Giấy.
	- Nghe truyện: Giữ gìn đồ chơi.
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng mặc quần có đóng cúc.
	- Nghe bài hát: Không xả rác.  
 - Hướng dẫn trẻ kỹ năng gấp quạt bằng giấy vẽ
	- Quan sát, trò chuyện, xem tranh ảnh về đặc điểm nổi chai lọ nhựa.
- Nghe và giải câu đố: tôi là ai?
	- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần, Cắm cờ
- Tổng kết chủ đề cũ, giới thiệu chủ đề sau
	

	
	
	 Đồ chơi từ các loại vỏ (Từ 25/04 đến 29/04/2022)
	- Ôn luyện kỹ năng so sánh dài - ngắn của hai đối tượng.
- Nghe bài hát: Vì sao lại thế.
	 - Nhóm1: Dọn góc học tập cùng cô.
- Nhóm 2: Ôn luyện kỹ năng tạo hình.
- Chơi đồ chơi theo ý thích

	- Trò chuyện một vỏ trứng làm đồ chơi, sản phẩm tái chế từ vỏ trứng làm con gà, con sâu…
- Ôn số lượng 5
	 - Nhóm 1: Dọn vệ sinh cùng cô góc tạo hình.
- Nhóm 2: Ôn luyện kỹ năng mặc quần đóng cúc.

	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần, cắm cờ
- Tổng kết chủ đề giới thiệu chủ đề sau
	

















V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	 tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Xưởng tái chế chai lọ nhựa
	Đồ chơi từ giấy
	Sáng tạo từ lá
	Đồ chơi từ các loại vỏ

	1
	Góc phân vai
	*Đóng vai:
 Xưởng tái chế đồ chơi
	 - Biết phân vai, nhận vai, đóng vai thể hiện đúng vai chơi, ngôn ngữ của vai chơi
 - Trẻ biết sử dụng các đồ dùng phế liệu để làm ra một đồ chơi đơn giản như: con sâu, con cá, con mèo, con gấu….
	 - Trẻ thực hiện các thao tác dính, tô màu, xâu, xoáy vặn: 
 - Xoáy vặn các con vật bằng chai nhựa.
 - Xâu luồn con sâu bằng lắp chai.
- Làm con mèo bằng chai nhựa
	- Đồ dùng băng dính, xốp dính, các bộ phận của con vật được sưu tầm, làm ra từ phế liệu đề trẻ làm.
 - Con sâu bằng vỏ trứng chim cút.              
 - Các loại nắp chai nhưa, dây xâu 
 - Các cổ chai to nhỏ khác nhau cho trẻ xoáy vặn                                   
	x
	x
	x
	x

	
	
	*Nấu ăn: 
Món ngon mỗi ngày


 
	- Trẻ nhập vai chơi và biết chế biến, nấu những món ăn khác nhau từ các loại thực phẩm.
- Trẻ có kĩ năng lấy đồ cho khách và giới thiệu món ăn.
 

	- Phối hợp với bạn chơi thực hiện thao tác vai chơi phù hợp và đúng công việc được giao.
- Thực hiện các việc: 
+  Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+ Nấu một số món ăn.
+ Bày giới thiệu món ăn đơn giản.
+ Cất gọn đồ chơi đúng nơi quy định.

	- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn, bàn ghế cho trẻ. 
- Thực phẩm: tôm, cua, cá, rau, củ…. 
- Hình ảnh mô tả quy trình làm các món ăn: Cá rán, nước cam, canh cua đồng, kem.                                      
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	  + Món cá rán

	 - Thực phẩm: Cá, gia vị, dầu ăn.
	x
	
	 
	 

	
	
	
	
	+ Món nước cam
	 - Thực phẩm: Cam, đường.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	  + Món canh cua đồng
	 - Thực phẩm: Cua, rau, gia vị.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	 + Món kem
	- Thực phẩm: Bông, vỏ quế làm bằng giấy mầu.
	
	
	
	x

	
	
	Phòng khám đa khoa
	 - Trẻ biết đóng vai bác sĩ khám bệnh, sơ cứu, chữa vết thương cho bệnh nhân.
	 - Thực hiện các thao tác: Chào hỏi, khám, chữa, kê đơn thuốc, tiêm, dặn dò…
	 - Đồ chơi: Sổ y bạ, bút, đồ dùng khám bệnh, các loại thuốc…
	x
	x
	x
	x

	
	
	 Bán hàng:
Siêu thị đồ chơi tái chế


	- Trẻ thực hiện thao tác bán và mua hàng, tính tiền, cách giao tiếp lịch sự trong mua bán.

	 - Thực hiện các thao tác: Sắp xếp bày hàng gọn gàng, 
đúng gian hàng; chào mời khách, giới thiệu, đưa, lấy đúng hàng.
- Chọn hàng và mua và trả giá, trả tiền.
- Cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
	 - Các bước bán hàng.
- Bảng giá, tên hàng tiền              
- Các loại đồ đồ dùng, đồ chơi, các con vật, được làm từ nguyên liệu phế thải                                            
- Sản phẩm trẻ làm: Con mèo, con thỏ, con sâu, con cá…
	
x
	
x
	
x
	
x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	 Góc nghệ thuật

	 Tạo hình
Đôi bàn tay khéo
	- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ, tô màu, đính dán, trang trí, lựa chọn, phối hợp các nguyên học liệu để tạo ra các sản phẩm
- Trẻ thực hiện thao tác, cô gợi ý để tạo các sản phẩm khác nhau.                                                                                                     - Trẻ thực hiện, cô bao quát và gợi ý trẻ tạo các sản phẩm từ nhiều nguyên vật liệu khác nhau
 - Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	  + Tuần 1: Xưởng tái chế chai lọ nhựa.  
- Đính dán con mèo bằng chai nhựa và mếch xốp, lá cây.
- Vẽ con thỏ từ hình rỗng chai nhựa.
- Trang trí chậu cây trồng bằng chai nhựa 
	- Mẫu gợi ý các sản phẩm.
- Chai lọ nhựa, các chi tiết để gắn thành hình con mèo.
- Tranh hình chiếc chai nhựa rỗng, bút màu, màu sáp.
- Chậu cây bằng chai lọ nhựa.

	


x
	
	 
	 

	 
 
	 
 
	
	
	+ Tuần 2: Đồ chơi từ giấy.
- Làm con thỏ bằng lõi giấy vệ sinh và lá khô.
- Dán hình con gấu bằng giấy báo.
 - Chấm màu nước, trang trí hình con voi 

	- Mẫu gợi ý các sản phẩm.
- Lõi giấy vệ sinh, các chi tiết tai, đuôi thỏ, băng dính, bút.
- Giấy báo các bộ phận hình con thỏ, keo dán.
- Tranh rỗng, giấy vệ sinh, màu nước, bút lông
	
	

x
	 
	 

	
	
	
	
	 + Tuần 3: Sáng tạo từ lá khô.
- Làm tổ chim bằng rơm và lá cây.
- Dán hình con cá bằng lá cây.
- Làm con trâu bằng lá mít

	- Rơm, lá cây, chai nhựa.
- Lá khô to nhỏ, keo dán, bút vẽ.
- Lá mít, kéo, dây buộc, băng dính.


	 
	 
	
x
	

	
	
	
	
	 + Tuần 4: Đồ chơi từ các loại vỏ.
- Làm con gà bằng vỏ trứng gà.
- Tô màu nước con sâu bằng vỏ trứng chim cút.
- Trang trí hình con vịt con vịt từ vỏ trứng và vỏ trấu.

	-Vỏ trứng, các chi tiết mắt, mỏ, chân bằng đề can.
- Con sâu bằng vỏ trứng chim cút, màu nước, bút lông.
- Tranh rỗng con vịt, vỏ trứng và vỏ chấu, keo dán
	 
	 
	
	
x

	 
	 
	Âm nhạc.
Bé làm ca sỹ
	 - Trẻ nhớ tên, thuộc lời 1 số bài hát về chủ đề
- Luyện kỹ năng ca hát, vận động theo nhạc.
- Mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn.
	- Trẻ hát biểu diễn 1 số bài hát về chủ đề: vì sao lại thế, nặn đồ chơi
- Sử dụng các dụng cụ: trống, thanh gõ, xắc xô, mõ dừa, nơ, hoa
	- Nhạc cụ âm nhạc, trang phục, mũ múa, trống, thanh gõ, xắc xô, mõ dừa, nơ, hoa
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc học tập

	Bé nào giỏi nhất
* Trò chơi khám phá
	- Trẻ biết sưu tầm các tranh ảnh ở nhà, Tranh ảnh vẽ về chủ đề xưởng tái chế đồ chơi gài vào các bảng khám phá chủ đề phù hợp
	- Trẻ chọn tranh cài tranh lên bảng khám phá
	- Kéo, keo, bảng gài, mẫu chơi
- Các bảng chơi.
- Tranh ảnh lô tô các loại chai nhựa, giấy, lá khô, các loại vỏ
- Lô tô tác dụng của chai lọ nhựa, sản phẩm tái chế


	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	* Tuần 1: Xưởng tái chế chai lọ nhựa.
+ Các loại chai lọ nhựa
+ Đồ chơi làm bằng chai lọ nhựa.
+Tác dụng của chai lọ nhựa
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	* Tuần 2: Đồ chơi từ giấy.
+ Các loại giấy, bìa.
+ Sản phẩm tái chế từ giấy.
+ Phân loại đồ chơi làm từ chai lọ - Giấy, bìa
	
	








	x
	
	

	
	
	
	
	* Tuần 3: Sáng tạo từ lá khô. 
+ Các loại lá khô.
+ Lá khô để làm gì?
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	* Tuần 4: Đồ chơi từ các loại vỏ. 
+ Các loại vỏ
+ Sản phẩm làm ra từ vỏ.
	
	
	
	
	x

	
	
	*Trò chơi tư duy
	- Trẻ biết chọn hình úp xuống và lật hình lên để tìm hình giống như đã cho trước
	  - Cặp đôi giống nhau
	- Bảng chơi: Cặp đôi giống nhau. Lô tô
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết so sánh chiều dài của hai đối tượng.
	- Bé chọn cho đúng.
	- Bảng chơi: Các băng giấy có độ dài ngắn khác nhau rõ nét.
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết dùng các hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật ghép thành hình: Con vật, ngôi nhà mà trẻ thích.
	- Ghép hình con cá, ngôi nhà, con thỏ.
	- Bảng chơi, mẫu chơi, hình tam giác, vuông, tam giác, chữ nhật
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết lật, ghi nhớ các lô tô giống nhau để tạo thành 1 đôi về hình ảnh thì được ăn và lật tiếp.
	- Cặp đôi giống nhau: Lật hình để tìm cặp đôi giống nhau.
	- BC: Cặp đôi giống nhau 
 - Lô tô, hình ảnh về các chai, lá cây, vỏ ngao, vỏ trứng
	x
	x
	x
	x

	
	
	* Trò chơi ôn luyện
	- Trẻ biết đếm tạo nhóm số lượng trong phạm vi 5
	- Tạo nhóm số lượng 5
- Xâu đúng số lượng 5.
- Tìm đúng số lượng 5
- Nối đúng số lượng cho trẻ.
	- Bảng chơi: Tạo nhóm số lượng 5
- Lô tô, thẻ chấm tròn, dây chun, que kem.
	x
	x
	x
	x

	
	
	* Trò chơi dân gian
	- Trẻ biết dùng quân xúc xắc tung lên, mặt ngửa là hình ảnh nào thì được đi, nhưng phải theo thứ tự lần lượt.
	- Bàn cờ bậc thang
	- Bàn cờ, quân xúc xắc
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết dùng hai ngón tay ngón trỏ và ngón giữa để cắp các đồ dùng, trang phục
	- Cắp đồ dùng, vỏ ngao, hạt gấc
	- Bảng chơi, hạt gấc, vỏ ngao.
	
	
	
	

	4
	
Góc sách truyện
	
Truyện hay bé kể
	 - Biết cách lật mở sách đúng chiều và cách giữ gìn bảo quản sách.
- Trẻ biết chỉ và đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải trong quyển sách, hoặc bài thơ chữ to.

	- Xem sách truyện:
+ Bé Nam và chiếc chai nhựa.
+ Ba món đồ chơi
	- Tranh ảnh, sách truyện: Bé Nam và chiếc chai nhựa, ba món đồ chơi.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đọc thơ chữ to, gắn hình ảnh có trong bài thơ: Bé nhớ lời cô, Tái chế.
	 - Các bài thơ chữ to, hình ảnh minh họa bài thơ: Tái chế, Bé nhớ lời cô
	
	
	
	

	
	
	
	 - Biết lựa chọn tranh để làm sách phù hợp.
	- Làm album sách truyện về chủ đề tái chế đồ chơi.
	- Lịch cũ, tranh ảnh, kéo, keo, bút dạ, khung sách bằng bìa cứng
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	 - Biết dùng bút màu để tập tô các chữ rỗng.

	 - Tô chữ rỗng "T, M, I"
	 - Bút, chữ rỗng, bìa kê
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc xây dựng
	Xưởng tái chế Minh Đức
	 - Trẻ biết lựa chọn nguyên vật liệu, mô hình: Gạch, cây hoa, thảm cỏ, ngôi nhà, lắp ghép, xếp chồng các khối để xây thành khuôn viên: xưởng tái chề đồ chơi Minh Đức.
- Biết giới thiệu sản phẩm của góc chơi
 - Trẻ có ý thức đoàn kết và làm việc theo nhóm, kiên trì thực hiện đến cùng ý tưởng.
	- Trẻ thoả thuận bầu ra nhóm trưởng.
- Nhóm trưởng phân công công việc.
- Cùng nhau xây dựng công trình.
 - Xưởng tái chế Minh Đức
- Cất gon gàng đồ chơi sau khi chơi xong
	- Tranh mẫu gợi ý xây các khu vực của xưởng tái chế đồ chơi.
- Gạch, ống nút, cây xanh, cây hoa, thảm cỏ, khối hộp, hàng rào bằng lõi chỉ
	x
	x
	x
	x

	
6
	
Góc vận động
	


Vận động thô
	- Trẻ biết ném cầu giấy vào rổ không ném ra ngoài rổ.
	Trò chơi: - Ném cầu giấy vào rổ.
	- Cầu giấy, rổ
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết đi nối gót trong đường hẹp.
	Trò chơi: Đi nối gót.
	- Đường hẹp bằng bìa cát tông
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết đi, bò trong đường hẹp, không chạm vào hai bên đường
	Trò chơi: Ai khéo nhất.
	- Đường hẹp, mũ hình con gấu làm từ vỏ chai nhựa, giấy báo.
	
	x
	x
	

	
	
	Vận động tinh
	- Trẻ biết dùng dây xâu các nắp chai có lỗ đục ra tạo thành con sâu
 - Trẻ biết xoáy vặn các chai nhựa tạo thành hình con vật, đồ dùng, đồ chơi.
	- Xâu con sâu bằng nắp chai.

- Xoáy vặn các con vật, đồ chơi bằng chai nhựa
	- Nắp chai, dây xâu, 
mẫu chơi.
 
- Vỏ chai có gắn hình con vật
	x
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết đóng cài cởi cúc áo.
	- Trò chơi: 
Đóng mở cúc.
 Mặc áo cho tôi
	Bảng chơi, áo đóng cài cúc, mẫu chơi.
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	Góc thiên nhiên
	 
	- Trẻ biết chăm sóc cây: tưới nước, nhặt - lau lá

	- Bé chăm sóc cây
	- Đồ chơi các bình tưới, cuốc, xẻng được làm bằng chai lọ nhựa
	x
	
	
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: "XƯỞNG TÁI CHẾ CHAI  LỌ NHỰA”.
[bookmark: _Hlk99711385]Thứ hai, ngày 04  tháng 04  năm 2022
-Tên hoạt động học: NÉM TRÚNG ĐÍCH NẰM NGANG BẰNG MỘT TAY.
-Thuộc lĩnh vực phát triển thể chất:
1. Mục đích - yêu cầu: 
- Trẻ biết ném trúng đích nằm ngang bằng một tay. Phối hợp cùng nhau khi chơi trò chơi đi chung đôi dép.
- Phát triển các nhóm cơ tay, cẳng tay, cổ tay cho trẻ, khả năng định hướng ném trúng đích nằm ngang.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động và chờ đến lượt.
2. Chuẩn bị:
*Đồ dùng của cô:
- Sân sạch sẽ, gọn gàng thoáng mát.
- Đích nằm ngang 2 chiếc.
- Dép đôi 6 đôi. Rổ to 4 chiếc, sắc xô.
- Nhạc bài hát: Bé khoẻ bé ngoan.
- Bóng vo bằng giấy 20-25 quả.
  *Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng dễ vận động.
3. Tiến hành:
*Hoạt động1: Khởi động cùng bé
- Cô cho trẻ tham gia chương trình "Ngày hội thể thao".
- Chương trình: "Ngày hội thể thao" gồm 3 phần chơi: Đồng diễn, Tài năng, Chung sức.
- Khởi động: Tặng mỗi trẻ 1 quả bóng vo bằng giấy đi chơi, cho trẻ đi, chạy với các kiểu theo hiệu lệnh của cô: đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom lưng, chạy nhanh, chậm theo đội hình tự do, sau đó về 4 hàng ngang theo tổ. 
*Hoạt động 2: Cùng nhau thi tài
+ Phần 1: Đồng diễn với bóng.
- Trẻ tập trên nền nhạc bài hát “Bé khoẻ bé ngoan”.
 + Động tác tay: Hai tay cầm bóng đưa ra trước, đưa lên cao.
 + Động tác lưng bụng: Đứng cúi người về phía trước đặt bóng chạm sàn.
 + Động tác chân: Đứng khuỵu gối hai tay cầm bóng.
 + Động tác bật: Bật tách chân, chụm chân tại chỗ.
 - ĐTNM: Động tác tay tập 4 lần x 4 nhịp.
- Cô động viên khen trẻ.
+ Phần 2: Bé tài năng: Ném trúng đích nằm ngang bằng một tay.
- Trẻ chuyển đội hình 2 hàng quay mặt vào nhau.
- Cho trẻ quan sát đích nằm ngang. Hỏi ý tưởng trẻ chơi gì với chiếc đích này.
- Trẻ chơi thử theo ý tưởng của mình
- Cô giới thiệu vân động: Ném trúng đích nằm ngang bằng một tay. (Nếu có trẻ thực hiện đúng vận động thì cô cho trẻ làm mẫu và phân tích trên trẻ, nếu không cô làm mẫu và phân tích mẫu)
- Cô tập mẫu lần 1 cho trẻ nhận xét cách tập.
- Cô tập lần mẫu 2 phân tích động tác: Tư thế chuẩn bị: Tay phải cầm túi cát đứng chân trước, chân sau, sau vạch xuất phát, mắt nhìn thẳng đích. Khi có hiệu lệnh ném, dùng lực cổ tay và bàn tay của tay để ném túi cát thẳng vào đích sau đó nhặt túi cát để vào rổ rồi đi về cuối hàng đứng.
- Cô cho 2 trẻ lên thực hiện vận động và cho cả lớp quan sát, nhận xét.
- Lần1: Lần lượt cho trẻ tập từ đầu đến cuối hàng, (cô bao quát sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ.) 
- Lần 2: Thi đua 2 bạn với nhau xem bạn nào ném trúng.
- Lân 3: Thi hai đội, đội nào ném trúng đích được nhiều nhất thì đội đó chiến thắng. (Thời gian cho hai đội là một bản nhạc). 
- Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả ném của hai đội
- Cô bao quát động viên, sửa sai và khuyến khích trẻ thực hiện.
- Hỏi trẻ tên vận động? 
+ Phần 3: Chung sức.
- Cô giới thiệu tên trò chơi: “Chung sức”.
-Cô phổ biến cách chơi và luật chơi.
       + Cách chơi: 2 trẻ đi chung một đôi dép, trẻ cùng nhau bước đều chân đi trên một đoạn đường dài 2m. Thời gian cho 2 đội là một bản nhạc nếu đội nào đi hết bạn trước là đội đó thắng.
       + Luật chơi: Khi đi không bị ngã. 
- Cho trẻ chơi 2 lần.
- Chơi lần 1: lần lượt 4 cặp lên chơi.
- Chơi lần 2: Thi đua hai đội.
- Cô bao quát, động viên, khen ngợi, khuyến khích trẻ chơi.
*Hoạt động 3: Phần thưởng của bé.
- Nhận xét sau ba phần thi, tuyên dương, trao quà cho hai đội thi.
-Cho trẻ đi dạo quanh sân tập 1-2 lần kết thúc tiết học.
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ: 
[bookmark: _Hlk100207451]- Quan sát, trò chuyện với phụ huynh về tình trang sức khoẻ trong ngày qua các hoạt động đón trẻ, giờ học, giờ ăn ngủ. 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- Quan sát trong các hoạt động  vui chơi, vệ sinh ăn ngủ, ngoài trời. 
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
- Quan sát qua các giờ hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba, ngày 05  tháng 04  năm 2022
Hoạt động học: DỰ ÁN LÀM CHẬU TRỒNG CÂY
Lĩnh vực: Steam
S-Khoa học: Tại sao cây sống được và lớn lên. Cây cần gì để sống và phát triển. Tại sao cây phải cần đất. Đất có phải là thức ăn cho cây không.
T- Công nghệ: Xem ảnh các chậu trồng cây: Cây lớn lên và phát triển trong môi trường đất như thế nào, cách làm chậu chứa đất trồng cây.
E- Chế tạo: Nghiên cứu và đưa ra cách thức, phương án làm chậu trồng cây từ phế thải chai nhựa.
A- Nghệ thuật: Trang trí hộp trồng cây bằng nhiều màu sắc khác nhau.
M- Toán: Đếm theo khả năng, nhận biết các màu, to nhỏ.
1. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết cách làm ra chậu trồng cây từ chai lọ nhựa. 
- Trẻ đưa ra quyết định chọn chai lọ nhựa để làm hộp. Biết cách làm việc theo nhóm, cùng nhau lựa chọn, đưa ra quyết định về nguyên liệu và cách làm. Phối hợp các kĩ năng đã học để vẽ bản thiết kế. Biết hỏi xin sự giúp đỡ của giáo viên và các bạn, xin ý kiến về cách làm và lựa chọn nguyên liệu để làm.
- Hứng thú, tích cực hoạt động. Cố gắng hoàn thành sản phẩm của mình.
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Mô hình chậu trồng cây mẫu: 2-3 chậu.
* Đồ dùng của trẻ:
- Chai nhựa, đề can các màu cắt nhỏ, cắt hình dạng bông hoa, bản thiết kế của cô, một số hạt cây giống.
3. Lập kế hoạch tiến hành bài giảng Steam dự án: làm chậu trồng cây
[bookmark: _Hlk100066933]*Hoạt động 1: Nêu vấn đề
- Chậu trồng cây
  *Hoạt động 2: Khám phá và tìm giải pháp
- Vì sao cây có thể lớn lên và phát triển? (Có đất, tưới nước, chăm sóc).
- Cây trồng ở đâu? (Trong hộp, ngoài vườn, chậu cây…)
*Hoạt động 3: Lên kế hoạch hoạt động
- Thảo luận các chậu trồng cây khác nhau và nguyên liệu làm chậu trồng cây 
- Lên ý tưởng để làm chậu trồng cây.
*Hoạt động 4: Thiết kế
- Vẽ chậu trồng cây.
*Hoạt động 5: Chế tạo
- Làm chậu trồng cây từ chai lọ nhựa, hộp theo thiết kế.
*Hoạt động 6: Đánh giá
- Trưng bày và giới thiệu sản phẩm của trẻ, nhóm trẻ.
- Tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn
- Có thể cải thiện sản phẩm nếu cần thiết.
4. Tổ chức thực hiện:
*Hoạt động1: Nêu vấn đề
- Cho trẻ chơi trò chơi “gieo hạt” 1 lần.
- Hỏi trẻ: 
+ Chơi trò chơi gì?
+ Hạt gieo vào đâu? (Đất, chậu) 
- Cô khái quát lại cho trẻ biết hạt để nảy mầm phải gieo xuống đất hoặc trong chậu có đất.
- Cô tạo tình huống cho trẻ xem những chiếc chậu trồng cây mẫu.
* Hoạt động 2: Khám phá và tìm giải pháp
- Khám phá về chiếc chậu trồng cây.
- Cho trẻ xem 3 chậu trồng cây có dạng hình hoa, hình tròn, dài: cùng trẻ thảo luận và giải đáp câu hỏi.
- Đàm thoại:
          + Có những kiểu chậu trông cây nào? Con thích chậu trông cây nào nhất?
          + Chậu trồng cây đó có gì? 
          + Dán hình nào, màu gì cho thật đẹp
          + Chậu trồng cây làm bằng nguyên liệu gì?
          + Chậu hình hoa có gì đặc biệt? (Có các hộp gắn lại xung quanh thành hình bông hoa)
- Cô giới thiệu: Chậu trồng cây có các dạng tròn, dài, hình bông hoa, được làm từ chai lọ nhựa.      
* Hoạt động 3: Lên kế hoạch hoạt động
- Chọn phế liệu gì để làm chậu trồng cây?
- Làm thế nào để được chậu trồng cây?
- Trang trí như thế nào được chậu trồng cây đẹp?
- Trẻ cùng cô thiết kế chậu trồng cây theo các bước:
+ Bước 1: Vẽ chậu trồng cây
+ Bước 2: Cắt chai theo bản thiết kế. (Cô cắt giúp trẻ)
+ Bước 3: Chọn nguyên liệu trang trí hộp trồng cây.
+ Bước 4: Trang trí hộp trồng cây.
* Hoạt động 4: Thiết kế
- Trẻ về 4 nhóm vẽ chậu trông cây theo bản thiết kế dự định sẽ làm.
- Giáo viên bao quát và giúp đỡ trẻ thực hiện:
+ Con vẽ xong bản thiết kế của mình chưa?
+ Chậu của con có giống hình gì? Con dán thêm hình gì cho đẹp?
* Hoạt động 5: Chế tạo
- Trẻ nghe nhạc vận động nhẹ nhàng về 4 nhóm làm chậu trồng cây theo bản thiết kế của mình? 
- Sử dụng các nguyên liệu phù hợp để trang trí tạo thành chiếc chậu trồng cây.
- Giáo viên quan sát và trợ giúp nếu trẻ gặp khó khăn trong quá trình trẻ làm chậu trồng cây.
- Trẻ đếm số chậu, màu các chậu, so sanh chậu to, chậu nhỏ.
*Hoạt động 6: Đánh giá
- Cô cho trẻ mang chậu trồng cây lên trưng bày và giới thiệu về sản phẩm của mình.
- Chậu trồng cây làm bằng phế liệu gì? 
- Chậu giống hình gì?
- Làm chậu để làm gì?
- Nếu trẻ chưa trang trí xong cô gợi ý:
+ Con có muốn làm thêm cho chiếc chậu đẹp hơp không? Hay con thích làm chậu kiểu khác
+ Nếu được làm lại con sẽ làm như thế nào?
+ Nếu làm tiếp con sẽ làm gì?
+ Cho trẻ thêm thời gian chỉnh sửa.
- Kết thúc: Cho trẻ mang chậu trồng cây ra góc thiên nhiên gieo hạt, trồng cây?
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ: 
- Quan sát, trò chuyện với phụ huynh về tình trang sức khoẻ trong ngày qua các hoạt động đón trẻ, giờ học, giờ ăn ngủ.  
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- Quan sát tình trạng, thái độ hành vi  của trẻ qua giờ hoạt động học , hoạt động góc và gời chơi buổi chiều.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Quan sát trẻ qua giờ học, giờ hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư, ngày 06  tháng 04 năm 2022
- Tên hoạt động học: BÉ HỌC ĐẾM ĐẾN 5.
- Thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức.
1. Mục đích – yêu cầu:
-Trẻ biết đếm đến 5 và nhận biết nhóm số lượng là 5nhận biết thẻ chấm tròn có số lượng 5.
-Trẻ đếm đúng các số lượng là 5, dùng chấm tròn có số lượng là 5 đặt vào nhóm có số lượng là 5.
- Giáo dục trẻ biết lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định, và đoàn kết với bạn khi chơi.
2.Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: 
- 3 Ô cửa bí mật trên máy tính, ô  cửa màu xanh có 2 con mèo, ô cửa màu đỏ có 3 con cá. Ô cửa màu vàng có 4 con thỏ.
- Mô hình 3 ngôi nhà ( 1 ngôi nhà có 5 chấm tròn, 1 ngôi nhà có 5 đồ vật, 1 ngôi nhà có 4 chấm tròn), tranh lô tô.
- Bài hát trên máy tính: Vì sao lại thế.
*Đồ dùng của trẻ.
- Mỗi trẻ một rổ đồ mô hình  5 con thỏ, 4 củ cà rốt
- Lô tô về đồ dùng có số lượng là 5, thẻ chấm tròn từ 1- 5.
 3.Tiến hành.
- Cô giới thiệu chương trình "Bé vui học toán".
- Chương trình: "Bé vui học toán" gồm 3 phần chơi: Thử tài đếm giỏi, Bé giỏi bé nhanh, Trò chơi toán học.
*Hoạt động 1: Bé vui học toán.
+ Phần thi thứ 1: Thử tài đếm giỏi.
- Cô giới thiệu trên màn hình ti vi có những ô cửa kỳ diệu cho trẻ đoán. 
- Cô mở ô cửa màu xanh.
+ Trẻ nhận xét ô cửa màu xanh có gì? Có mấy con mèo?(2 con mèo)
+ Cho trẻ đếm số con mèo?( cá nhân, cả lớp đếm số mèo)
- Tư tự cô mở ở ô cửa màu đỏ, màu vàng cho trẻ đếm số cá và thỏ ( cá nhân, tổ, lớp, đếm) .
[bookmark: _Hlk99892998]*Hoạt động 2: Bé giỏi -  bé nhanh.
+Phần thi thứ 2: Bé giỏi -  bé nhanh
- Tặng mỗi trẻ một rổ có 5 con thỏ và 4 củ cà rốt.
- Cho trẻ xếp hết số thỏ vừa được tặng theo hành ngang.
- Các chú thỏ vào rừng lấy cà rốt mỗi bạn thỏ lấy được một cà rốt( Xếp tương ứng 1-1). Trẻ đếm số cà rốt.
- Cho trẻ nhận xét hai nhóm thỏ và cà rốt.
- Hỏi trẻ:   + Hai nhóm thỏ và cà rốt như thế nào vơi nhau?( không bằng nhau)
                  + Tại sao con biết?
                  + Nhóm nào nhiều hơn?( thỏ nhiều), nhiều hơn là mấy?
                  + Nhóm nào ít hơn? (cà rốt ít) ít hơn là mấy?
                  + Làm thế nào để 2 nhóm thỏ và cà rốt này bằng nhau? Cho nhiều trẻ trả lời.
* Cô chốt: có hai cách để tạo nhóm thỏ và cà rốt bằng nhau. Cách một bớt một con thỏ, cách 2 thêm một củ cà rốt. – Cô muốn số cà rốt bằng số thỏ  làm cách nào?
- Cho trẻ đi lấy 1 củ cà rốt sau đó trẻ đếm số cà rốt, đếm số thỏ. Trẻ nhận xét hai nhóm.( Cá nhân, tổ, nhóm đếm)
- Nhận xét 2 nhóm cà rốt và thỏ
- Hai nhóm thỏ và cà rốt bằng nhau đều bằng mấy?( bằng 5).  
- Cho trẻ đềm cá nhân, tổ , cả lớp đếm (cô quan sát sửa sai cho trẻ).
- Cô chốt: Có 5 con thỏ, 5 của cà rốt dùng thẻ có 5 chấm tròn đặt vào nhóm có số lượng là 5. 
- Cho cả lớp đếm số chấm tròn trên thẻ, tổ, nhóm cá nhân đọc thẻ chấm tròn. Trẻ đặt thẻ chấm tròn tương ứng với số thỏ và cà rốt.
- Cho trẻ cất đồ dùng ( Trẻ đếm và cất đồ dùng cất cà rốt trước sau đó cất thỏ)
- 5 củ cà rốt thỏ ăn hết 2 củ cà rốt còn mấy? ( Trẻ cất 2 và đếm)
- 3 củ cà rốt thỏ ăn hết 3 củ còn mấy?( Trẻ cất và đếm)
- 5 chú thỏ  cùng đi về nhà( Trẻ cất tho và đếm)
- Tìm xung quanh lớp ngôi nhà có 5 chấm tròn.( cô và trẻ cùng  kiểm tra, đếm kết quả)
*Hoạt động 3: Ai nhanh nhất
+ Phần thi thứ 3: Ai nhanh nhất
*Trò chơi 1: “Thỏ tìm nhà”: 
- Mỗi trẻ cầm 1 lô tô có số lượng chấm tròn hoặc đồ vật có số lượng là 5, khi có hiệu lệnh “tìm đúng nhà có số lượng 5”, trẻ quan sát chọn đúng ngôi nhà có gắn 5 chấm tròn hoặc 5 đồ vật để về đúng nhà.
- Cô quan sát, nhận xét, kiểm tra kết quả và động viên trẻ
*Trò chơi 2: “Chơi thỏ tìm bạn”: 
- Cho trẻ làm chú thỏ đi chơi, khi nghe cô nói “kết nhóm bạn có số lượng là 5” trẻ tìm bạn kết vào nhóm có số lượng là 5.
- Cho trẻ chơi
- Cô quan sát, nhận xét, kiểm tra kết quả và động viên khen trẻ.
[bookmark: _Hlk99893748] * Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ: 
- Quan sát, trò chuyện với phụ huynh về tình trang sức khoẻ trong ngày qua các hoạt động đón trả trẻ, giờ ăn ngủ. 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 
- Quan sát trẻ qua giờ hoạt động đón trẻ, học,  góc chơi, vệ sinh ăn ngủ. 
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:	: 
- Quan sát trẻ qua giờ hoạt động học, hoạt động vui chơi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm, ngày 07 tháng 04 năm 2022
- Tên hoạt động học: BÉ NHỚ LỜI CÔ ( Thơ sưu tầm).
- Thuộc lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.
1. Mục đích – Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ, đọc thuộc bài thơ và hiểu được nghĩa từ:“tái chế”.
- Trẻ trả lời đúng câu hỏi của cô, rèn trẻ đọc thơ to, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
- Giáo dục trẻ bỏ rác đúng nơi quy định, có thể tận dụng rác thải để làm đồ dùng, đồ chơi.
2.Chuẩn bị:
*Đồ dùng của cô.
- Bài thơ “Bé nhớ lời cô”
- Sa bài rồi minh hoạ bài thơ : Bé nhớ lời cô gồm các nhân vật : Rối mẹ, rối bé, ngôi nhà, bàn ghế....
-Một số đồ chơi như : Con gà bằng vỏ trứng, con thỏ bằng lõi giấy vệ sinh, con mèo bằng chai nhưa.
*Đồ dùng của trẻ.
- Mỗi trẻ 1 ghế ngồi.
3. Tiến hành: 
* Hoạt động1: Xi bô khoai. 
- Cho trẻ chơi trò chơi: “Xi bô khoai”
+ Lần 1 cho trẻ chơi và sờ vào chiếc làn ở nhóm bán hàng? Lần 2 chơi cho trẻ sờ vào con thỏ ở góc tạo hình.
+ Sờ đồ chơi gì?
+ Đồ chơi làm bằng nguyên liệu nào?
+ Để có những đồ chơi này chúng mình làm gì? ( thu nhặt các đồ có thể tái chế làm đồ chơi)
-> Cô khái quát, dẫn dắt giới thiệu bài thơ: Để có những đồ chơi làm từ các nguyên liệu phế thải có một bạn nhỏ trong bài thơ đã làm đúng theo lời dặn của cô  đó là bạn nhỏ trong bài thơ ‘bé nhớ lời cô’’
* Hoạt động 2: Bé nhớ lời cô.  
- Cô đọc mẫu cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ , nét mặt, điệu bộ .
- Hỏi trẻ tên bài thơ? 
- Cho trẻ làm con thỏ đi tắm nắng lấy ghế về chỗ ngồi.
- Cô đọc lần 2 kết hợp sử dụng sa bàn rối  theo nội dung bài thơ.  
* Đàm thoại:
+ Tên bài thơ? 
+ Bài thơ nói với bé điều gì? 
 Cô trích dẫn đoạn thơ:
                                      “Rác ở mọi nơi
                                        Thu gom phân loại
                                         Bé ơi đừng ngại
                                         Tái chế đồ chơi”
- Hỏi trẻ về nghĩa của từ “tái chế”như thế nào như thế nào? 
- Cô chốt lại: Từ “tái chế” có nghĩa là những đồ vật cũ, hỏng được làm lại thành một đồ mới có ích lợi cho con người.   
=> Giáo dục trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định và biết phân loại rác đề làm đồ chơi, đồ dùng.
- Cho trẻ chơi trò chơi “thỏ nhảy về chuồng” 1 lần chuyển vị trí về chỗ ngồi theo hình chữ U.
*Hoạt động 3: Bé đọc thơ
- Cô đọc lại bài thơ 1 lần.
- Cho cả lớp đọc 3-4 lần.
- Cho trẻ đọc dưới hình thức thi đua: Tổ, nhóm, cá nhân xen kẽ.
- Cô theo dõi sửa sai, sửa ngọng cho trẻ và động viên khuyến khích trẻ đọc to, rõ ràng.
- Hỏi trẻ tên bài thơ.
- Kết thúc: Cho trẻ nghe cô ngâm bài thơ “bé nhớ lời cô”.
 * Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ: 
- Quan sát, trò chuyện với phụ huynh về tình trang sức khoẻ trong ngày qua các hoạt động đón trẻ, giờ học, giờ ăn ngủ, giờ vệ sinh. 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
-Quan sát trẻ qua các hoạt động góc, hoạt động vệ sinh ăn ngủ.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:	 
-Quan sát trẻ qua hoạt động học, góc, ngoài trời.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu, ngày 08  tháng 04 năm 2022
- Tên hoạt động học: ĐÍNH DÁN CON THỎ BẰNG CHAI NHỰA ( MẪU)
- Thuộc lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:
1. Mục đích - Yêu cầu: 
- Trẻ biết chon các bộ phận của con thỏ, xếp đúng vị trí, đính dán để tạo thành con thỏ.
- Rèn trẻ kĩ năng: lựa chọn chai, sắp xếp các bộ phận (đầu, mình, chân, đuôi) và bóc băng dính dán tạo thành con thỏ. 
- Trẻ hứng thú tạo ra sản phẩm và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.
2. Chuẩn bị:
[bookmark: _Hlk100000388]* Đồ dùng của cô:
+ Mẫu 1: Mô hình con thỏ làm bằng chai nhựa. (4 con)
+ Mẫu 2: Mô hình con thỏ nằm.
- Rồ đồ cô làm mẫu.
- Bài hát: Chú thỏ con
* Đồ dùng của trẻ:
+ Các loại chai nhựa, băng dính xốp, đề can các bộ phận (đầu, chân, đuôi) khay đựng, rổ, khăn lau. 
3. Tiến hành
 *Hoạt động 1: Thỏ tìm chuồng
- Cô cho trẻ làm các chú thỏ đi chơi, đi tắm nắng, đi ngắm hoa khi gặp mưa thì chạy nhanh về hang trú mưa. (2 lần)
- Lần 2 cho xuất hiện hộp quà cho trẻ đoán.
- Cho trẻ xem mẫu 1: Mô hình con thỏ làm bằng chai nhựa. 
- Trẻ chuyền tay nhau xem con thỏ của cô.
- Trò chuyện cùng trẻ:
+ Đây là là con gì? 
+ Thỏ được làm bằng gì?
+ Thỏ có những bộ phận nào?
=> Cô chốt lại: Con thỏ được làm bằng chai nhựa, Thỏ có đầu , mình, đuôi, thân thỏ có 2 chân.
* Cô làm mẫu: vừa làm vừa phân tích, hỏi trẻ: 
- Lấy chiếc chai làm thân thỏ, lấy xốp dính bóc 1 mặt dán vào phía trên của chai sau đó bóc tiếp mặt băng dính còn lại rồi lấy khuôn mặt thỏ gắn vào. Quay mặt sau dán đuôi vào phía sau, sau đó chọn chân thỏ dán xuống phía dưới đế chai cùng phía với mặt thỏ tạo thành con thỏ hoàn chính.  
+ Mẫu 2: Con thỏ nằm.
       + Hãy nhận xét sự khác biệt của con thỏ này?( nhiều trẻ)
       + Làm như thế nào được con thỏ nằm?
=> Cô chốt: Khi dán các bộ phận con thỏ cho chai nằng xuống tạo thành con thỏ nằm .
*Hoạt động 2: Bé làm chú thỏ.
- Cho trẻ làm các chú thỏ đi tắm nắng về 4 nhóm ngồi thành vòng tròn theo nhóm làm con thỏ.
- Cô đặt 4 con thỏ mẫu trên bàn 4 nhóm.
- Khi trẻ thực hiện, cô mở nhạc nhẹ những bài chú thỏ con cho trẻ nghe, quan sát từng nhóm, khuyến khích, động viên trẻ hoàn thành sản phẩm, động viên khích lệ những trẻ có ý tưởng sáng tạo.
*Hoạt động 3: Những chú thỏ xinh
- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày trên giá
- Hỏi trẻ: + Dán được con gì?
                + Con thích con thỏ nào nhất? Vì sao?
                + Dán như thế nào để được con thỏ đẹp? 
                + Con thỏ nào giống con thỏ mẫu của cô?
- Cô nhận xét chung (những sản phẩm đẹp, sáng tạo và chưa hoàn thiện), động viên khích lệ trẻ.
=> Giáo dục trẻ: Biết yêu thích và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.
* Kết thúc: Mang thỏ đi trưng bày tại siêu thị của lớp.
* Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ: 
- Quan sát, trò chuyện với phụ huynh về tình trang sức khoẻ trong ngày qua các hoạt động: đón trẻ, học, vệ sinh ăn ngủ. 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- Quan sát trẻ trong hoạt động: vui chơi, hoạt động học, vệ sinh ăn ngủ, hoạt động ngoài trời . 
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Quan sát, trò chuyện qua các hoạt học, vui chơi, ngoài trời, chiều

2

